
TT LỚP MÔN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
BUỔI HỌC PHÒNG BẮT ĐẦU KẾT THÚC GHI CHÚ

1 TIN HỌC MOS  TRẦN QUỐC THÔNG 75 chiều  4 A.2.2 13/05/2020

3 KINH TẾ VI MÔ ĐÀO THÔNG MINH 45
sáng 4, 

chiều 6
B.0.2 15/05/2020

TT LỚP MÔN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
BUỔI HỌC PHÒNG BẮT ĐẦU KẾT THÚC GHI CHÚ

1 TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƢƠNG NGUYỄN PHÚ TUẤN ANH 45 sáng 4 
3.2 

(Cơ sở 2)
13/05/2020 Cơ sở 2 LLQ

2 TIN HỌC MOS  TRẦN QUỐC THÔNG 75 chiều 6 A.2.2 15/05/2020

TT LỚP MÔN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
BUỔI HỌC PHÒNG BẮT ĐẦU KẾT THÚC GHI CHÚ

1 TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƢƠNG NGUYỄN PHÚ TUẤN ANH 45 sáng 4 
3.2 

(Cơ sở 2)
13/05/2020 Cơ sở 2 LLQ

3 TIN HỌC MOS . TRẦN QUỐC THÔNG 75 chiều 6 A.2.2 15/05/2020

TT LỚP MÔN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
BUỔI HỌC PHÒNG BẮT ĐẦU KẾT THÚC GHI CHÚ

1 TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƢƠNG NGUYỄN PHÚ TUẤN ANH 45 sáng 4 
3.2 

(Cơ sở 2)
13/05/2020 Cơ sở 2 LLQ

3 TIN HỌC MOS TRẦN QUỐC THÔNG 75 chiều 6 A.2.2 15/05/2020

9+NH09A

9+DL09A

THỜI KHÓA BIỂU HK II CÁC LỚP TRUNG CẤP HỆ 9 + HỆ CAO ĐẲNG (KHÓA 02)

9+QT09A

9+MA09A



TT LỚP MÔN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
BUỔI HỌC PHÒNG BẮT ĐẦU KẾT THÚC GHI CHÚ

1 TIN HỌC MOS  LÝ TRẦN THÁI HỌC 75 sáng 4 A. 2.2 13/05/2020

3 KỸ THUẬT ĐIỆN TRẦN VĨNH THƢỜNG 45 sáng 6 A. 5.3 15/05/2020

4 KỸ NĂNG GIAO TIẾP NGUYỄN THỊ XUÂN NGÂN 30 chiều 6 A.5.4 15/05/2020

TT LỚP MÔN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
BUỔI HỌC PHÒNG BẮT ĐẦU KẾT THÚC GHI CHÚ

1 TIN HỌC MOS LÝ TRẦN THÁI HỌC 75 sáng 4 A.2.2 13/05/2020

2 TH. HÓA PHÂN TÍCH  HOÀNG ANH VIỆT 30

13h00 chiều 4 

7h00 Sáng 6 

13h00 chiều 6

A.5.1 13/05/2020

TT LỚP MÔN GIẢNG VIÊN
SỐ 

TIẾT
BUỔI HỌC PHÒNG BẮT ĐẦU KẾT THÚC GHI CHÚ

1 TIN HỌC MOS TRẦN QUỐC THÔNG 75 chiều 4 A.2.2 25/12/2019

2 MỸ THUẬT CĂN BẢN BÙI TẤN TRUNG 60
sáng 6

 chiều 6
A.4.2 03/01/2020

9+DU09A

9+ĐH09A

9+BDCN
CHUNG VỚI

 LỚP CĐ



7891011


